
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:       /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày 23  tháng 4  năm 2026 

GIẤY MỜI  
Về việc báo giá vật tư y tế và mỹ phẩm mua sắm bổ sung lần 1 năm 2026 tại 

nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng danh mục mua sắm vật tư y tế và mỹ phẩm cho nhà 

thuốc bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Thảo, số điện thoại: 0915 493 468, email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com hoặc Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 

280 185, email: nguyenthihuong281@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn. 

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com và nguyenthihuong281@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 24 tháng 4 năm 2026 đến 16h30 ngày 04 tháng 5 năm 2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục danh mục vật tư y tế (phụ lục I), danh mục mỹ phẩm (phụ lục 

II). 

2. Mẫu bảng báo giá: Vật tư y tế (phụ lục III), Mỹ phẩm (phụ lục IV). 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 

5 năm 2026. 

4. Địa điểm giao hàng: Địa điểm giao hàng: Nhà thuốc 1 – Khu nhà A/ Nhà 

thuốc 2 – Khu nhà D - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

5. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

6. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
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doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm 

việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu 

chứng minh đáp ứng yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các 

tài liệu liên quan (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Ghi chú:  

- Đối với Vật tư y tế: gửi kèm theo Bảng báo giá các Giấy phép lưu hành 

theo yêu cầu của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP 

và các quy định hiện hành, Có Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định, 

Tài liệu về đặc tính, thông số kỹ thuật của mặt hàng: Catalog, hướng dẫn sử 

dụng…. chứng minh hàng hoá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của giấy mời, tài liệu 

chứng minh cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

- Đối với Mỹ phẩm: gửi kèm theo Bảng báo giá các Giấy phép lưu hành 

của sản phẩm, tài liệu về đặc tính, thông số kỹ thuật của mặt hàng: Catalog, 

hướng dẫn sử dụng…. chứng minh hàng hoá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của giấy 

mời, tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. 

Giấy mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/ hoặc 

https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 

- Ban Giám đốc; 

- P.TCKT; 

- Lưu: VT, KD, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Lâm 

  

  

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/
https://quangtrihospital.vn/


1

STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng kế 

hoạch

1 Bột Multidex Tube/Ống
Maltodextrin và Acid Ascorbic

Khối lượng: ≥ 45g
200

2
Bộ chứa dịch giảm đau dùng một 

lần
Cái

Bộ chứa dịch giảm đau dùng một lần bao gồm

- 01 Hộp nhựa có màu (tránh thuốc tiếp xúc trực tiếp với ánh 

sáng) đựng túi chứa dịch trong suốt có ống nhựa đàn hồi và dây 

truyền ngắn nối tới đầu nối Luer kết dính bằng cyclohexanone. 

Chất liệu: Chất hóa dẻo trong túi thuốc và ống nhựa đàn hồi: totm, 

trong dây truyền: dinch; có vách ngăn.

- Dung tích túi chứa dịch: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 300ml.

Bơm truyền dịch di động Medsure 3000 series

500

3 Ống thông tiểu 3 nhánh Cái Số 22 500

4 Nẹp chống xoay dài các cỡ Cái
Làm từ nẹp hợp kim nhôm, vải và băng nhám dính (khóa velcro). 

Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL
100

5 Nẹp đùi dài các cỡ Cái

Gồm 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, 2 thanh có thể điều 

chỉnh di động. Vật liệu vải cotton, mút PU và hệ thống khóa 

velcro đan xen. Chiều dài  40cm, 50cm, 60cm, 70cm

100

6 Áo cột sống Cái

Làm từ vải cotton, có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro và các nẹp hợp 

kim nhôm thiết kế định hình và phân bổ phù hợp theo tư thế điều 

trị. Các cỡ: S, M, L, XL.

100

Phụ lục I

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA SẮM BỔ SUNG LẦN 1

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2026

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Tổng: 06 mặt hàng



1

STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng 

kế hoạch

1 Tắm gội trẻ em thảo dược Chai

Thành phần: Nước tinh khiết (Purified water), Dịch chiết sài đất 

(Wedelia chinensis extract), Dịch chiết chè xanh (Camellia sinensis 

leaf extract), Dịch chiết bồ hòn (Sapindus saponaria fruit extract), 

Dịch chiết chanh (Citrus aurantifolia leaf extract), Dịch chiết khổ 

qua (Momordica charantia extract), Dịch chiết kinh giới (Elsholtzia 

cristata extract), Glycerin, Tween 80 (Polysorbate 80), Tinh dầu sả 

chanh (Cymbopogon flexuosus oil), Tinh dầu mùi (Coriandrum 

sativum oil), Tinh dầu tràm (Melaleuca cajuputi oil), Natri benzoat 

(Sodium benzoate) 0,5%, Gum xanthan (Xanthan gum), NaCMC 

(Sodium carboxymethyl cellulose), Papain, Diệp lục tố 

(Chlorophyll); Acid citric (Citric acid)

Dung tích: Chai ≥ 200ml

1.200

2
Dung dịch tắm gội cho phụ 

nữ sau sinh
Chai

- Thành phần: Nước tinh khiết (Purified Water), Dịch chiết Đia giản 

(Sabia parviflora extract), Dịch chiết Đia bay (Rhaphidophora 

decursiva), Dịch chiết Chù tạy (Illigera parviflora), Dịch chiết Tùng 

dè (Sambucus javanica), Dịch chiết Puông đia nhau (Clematis 

buchananiana), Dịch chiết Puông đia búa (Cissampelopsis 

volubilis), Dịch chiết Đĩa siêu (Ficus sarmentosa), Dịch chiết Mà 

gày khăng (Callerya cinerea), Tinh dầu Chùa dù (Elsholtzia 

pendulifolia essential oil), Tinh dầu quế (Cinnamomum cassia oil), 

Tinh dầu pơmu (Fokienia hodginsii oil), Propylen glycol (Propylene 

glycol), Cồn (Ethanol), Tween 80 (Polysorbate 80), Tween 20 

(Polysorbate 20),  Gum xanthan (Xanthan Gum), Sodium lauryl 

sulfat (Sodium lauryl sulfate), Nipagin (Methylparaben) 0.2%, 

Nipasol (Propylparaben) 0.02%, Idacol black (CI 77499), Idacol 

brown (CI 77491)

- Dung tích: Chai ≥ 250ml

1.800

3 Thảo dược xông vùng kín Chai/Lọ

- Thành phần: Nước tinh khiết, Polysorbat 80, Propylen glycol, 

Tinh dầu màng tang, Lá Nhội, Bạch đồng nữ, Sodium 

carboxymethylcellulose, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, 

Methylparaben, Tinh dầu chùa dù, Tinh dầu trầu không, Màu sunset 

yellow 

- Dung tích: ≥ 10ml

1.800

4 Sản phẩm Massage em bé Chai

- Thành phần: Dầu cám gạo, Dầu Hạnh Nhân, Capric triglyceride, 

Dầu Hạt Nho, Tinh dầu tràm gió, Vitamin E, Butylated 

hydroxytoluene (BHT) 

- Dung tích: ≥ 60ml

300

5 Gel bôi vết thương hở Tube
Arbutin, Betaglucan, Sucralfate, axit Hyaluronic, Kẽm sulfat. 

Khối lượng: ≥ 30g
5.000

Phụ lục II

DANH MỤC MỸ PHẨM MUA SẮM BỔ SUNG LẦN 1

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2026

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Tổng: 05 mặt hàng



TT
STT tại Giấy 

mời chào giá

Tên hàng hóa mời 

chào giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói

Đặc tính/Thông 

số kỹ thuật 

Số đăng ký lưu 

hành/ Số GPNK 

/Số phiếu tiếp 

nhận

Chất lượng sản 

phẩm

Hãng và nước 

sản xuất

Hãng và nước 

chủ sở hữu 
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Phụ lục III

MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:….......

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống 

giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

…........, ngày…..tháng.....năm…....



TT
STT tại Giấy 

mời chào giá

Tên hàng hóa mời 

chào giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói
Thành phần

Số phiếu công 

bố sản phẩm

Chất lượng sản 

phẩm

Hãng và 

nước sản xuất
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05  tháng 4 năm 2026

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…........, ngày…..tháng.....năm…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:….......

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phụ lục IV

MẪU BÁO GIÁ MỸ PHẨM

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

BÁO GIÁ
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